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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTBV0149 AnhNguyễn Bảo 01/04/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTBV0150 CảnhNguyễn Hữu 07/07/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 2

21BTBV0151 DuyTrần Lâm Thái 08/07/2006 2.5 3.5 0.0 0.0 1.3 3

21BTBV0152 ĐạtNguyễn Thành 11/08/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 4

21BTBV0153 HạnhNguyễn Hữu 20/08/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTBV0154 HưngLê Thành 30/09/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 6

21BTBV0155 KhươngNguyễn Minh 12/05/2006 8 7.5 5.0 6.1 7

21BTBV0156 KiệnTrần Y 21/02/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTBV0157 LuânDương Văn Vũ 27/06/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTBV0158 MinhPhan Đức 05/04/2006 4.5 7.5 5.0 5.6 10

21BTBV0159 NhânHuỳnh Trung 29/09/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 11

21BTBV0160 PhúcTrịnh Hoàng 31/10/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 12

21BTBV0161 ThắngNguyễn Phi 01/10/2006 2.5 6.5 5.8 5.5 13

21BTBV0162 ThịnhPhan Kế 10/04/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 14

21BTBV0163 TìnhLê Hữu 18/05/2006 3 8.5 5.3 5.8 15

21BTBV0164 TríLý Hoàng Quang 22/04/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTBV0165 TrungPhan Thành 14/10/2006 8.5 8 6.0 6.9 17

21BTBV0166 TrườngNguyễn Xuân 05/09/2006 9 9 2.3 5.0 18

21BTBV0167 TựLê Hữu 03/04/2003 0 0 0.0 0.0 0.0 19

21BTBV0168 VinhĐặng Quốc 18/11/2006 7.5 8.5 6.5 7.2 20
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